Trường THPT Nguyễn Văn Tăng
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Tổ chủ nhiệm khối 12


          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 3/2018
VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4/2018
I. Đánh giá hoạt động tháng 3
1.NHẬN XÉT CHUNG
a. Những việc đã làm được
-  Sau kì nghỉ lễ âm lịch dài ngày, để tránh tình trạng học sinh lơ là việc học cũng như việc thực hiện nội quy nhà trường,  giáo viên chủ nhiệm các lớp đã luôn có sự bám sát lớp thường xuyên và nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp và nội quy nhà trường. 
- Trong tháng không có học sinh vi phạm các lỗi nặng như đánh nhau ,trộm cắp, hay hút thuốc lá.
- GVCN 12 đã tiến hành họp phụ huynh học sinh giữa hoc kì 2 để thông báo hạnh kiểm và học lực giữa kì cho phụ huynh học sinh và thông báo kế hoạch chuẩn bi cho kì thi TN trung hoc phổ thông quốc gia.
- GVCN đã phổ biến và triển khai kế hoạch chào mừng ngày 26.3, đảm bảo 100% các lớp khối 12 tham gia đầy đủ phong trào như nét đẹp hoc đường, văn nghệ

 - GVCN luôn nhắc nhở và đôn đốc học sinh hoàn thành các khoản hoc phí cho nhà trường
- GVCN 12 đã tiến hành thu các loại giấy tờ của hoc sinh để chuẩn bi cho kì thi TN trung hoc phổ thông quốc gia

- GVCN đã hoàn thành viêc thực hiện kí sổ ghi đầu bài hoạt động ngoài giờ lên lớp theo đúng thời gian quy định.
- GVCN đã hoàn chỉnh việc xếp hạnh kiểm tháng 3, và gửi báo cáo về cho khối trưởng chủ nhiệm.
- GVCN kí xác nhận và nhận xét cẩn thận cuối tuần sổ đầu bài. 

- GVCN đã kịp thời xử lí những học sinh vi phạm nội quy liên tục và báo về phụ huynh để cùng phối hợp giáo dục. 

- Lớp thực hiện tốt chuyên cần : 12A3, 12A8
- Lớp thực hiện tốt nội quy nhà trường: 12A5, 12A8
b. Những tồn tại cần khắc phục 
	STT
	Lớp
	Vắng
Phép
	Vắng
Không
Phép
	Đi
Trể
	Vào
Tiết
Trễ
	Trốn
Tiết
	Trốn
Chào
Cờ
	Dép
Lê
	Đồng
Phục
	Phù
Hiệu
	Điện
Thoại
	Ăn
Quà
	Trang
Điểm
	Tổng

	1
	12A1      
	18
	 
	6
	2
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	29

	2
	12A2      
	33
	1
	14
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	51

	3
	12A3      
	9
	1
	7
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	4
	30

	4
	12A4      
	19
	
	15
	2
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	39

	5
	12A5      
	11
	1
	4
	1
	 
	 
	1
	3
	 
	 
	 
	2
	23

	6
	12A6      
	22
	 
	6
	 
	 
	 
	2
	6
	 
	 
	 
	2
	38

	7
	12A7      
	16
	 
	12
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	30

	8
	12A8      
	9
	 
	5
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	18

	9
	12A9      
	20
	 
	9
	2
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	2
	35

	TỔNG
	157
	3
	78
	10
	 
	 
	11
	21
	 
	 
	 
	12
	293


- Số lượt nghỉ học của khối 12 trong tháng 3 vẫn còn rất nhiều tổng số lượt nghỉ học toàn khối là 160 lượt ( trong đó có 157 P, và 3 KP). Trong đó vẫn còn tình trạng học sinh nghỉ học không phép ở lớp 12A2, 12A5, 12A3
- Tình trạng đi trễ và vào tiết trễ của học sinh khối 12 vẫn còn rất nhiều ( 88 lượt trễ ): 12A2 ( 14 lượt), 12A4 ( 17 lượt), 12A7 ( 13 lượt), 12A9 (11 lượt )
- Có trường một số học sinh khối 12 cố tình đi vào tiết trể để không bị ghi tên như: em Nguyễn Đức Thịnh (12A8), em Nguyễn Phi Toàn (12A7), em Hà Trọng Dương (12A1)

-  Tình trạng HS vi phạm về sai đồng phục và dép lê, cũng như trang điểm đã tăng lên ( HS khối 12 đi dép lê rất nhiều vào các tiết học buổi chiều, nhiều hoc sinh bị nhắc nhở nhưng tái phạm nhiều lần như Nguyễn Văn Văn 12A8, Hoàng Phương 12A2, Anh duy 12A1)
- Vẫn còn tình trạng hoc sinh nữ mặc váy quá ngắn gây phản cảm như em Nguyễn Thị Phương Vy 12A6

- Hai  lớp có số lượt vi phạm nhiều nhất khối trong tháng 12: 
        + Lớp 12A2 có số lượt vi phạm nhiều nhất (51 lượt) trong đó: 13p, 1kp, 14 trễ, 2 sai đồng phục, 1 dép lê
        + Lớp 12A4 có số lượt vi phạm (39 lượt) trong đó: 19p, 17 trễ, 1 dép lê 
- Tỉ lệ học sinh đóng hoc phí trong tháng 3 của khối 12 vẫn còn thấp chưa lớp nào đạt được chỉ tiêu 85% học sinh đóng học phí vào 25 hàng tháng

	THÁNG 3
	
	
	
	
	
	
	

	LỚP
	Sỉ số
	Buổi 2
	Tỷ lệ Buổi 2 T3
	TCTA
	Tỷ lệ TCTA T3
	Công lập
	Tỷ lệ Công lập T3
	Bình quân

	
	
	T3
	
	T3
	
	T3
	
	

	12a1
	40
	24
	60.0
	24
	60.0
	24
	20.0
	46.67

	12a2
	41
	25
	61.0
	25
	61.0
	26
	11.0
	44.32

	12a3
	42
	33
	78.6
	33
	78.6
	34
	15.0
	57.38

	12a4
	41
	27
	65.9
	26
	63.4
	27
	14.0
	47.76

	12a5
	40
	29
	72.5
	28
	70.0
	29
	15.0
	52.50

	12a6
	42
	17
	40.5
	17
	40.5
	17
	13.0
	31.32

	12a7
	40
	32
	80.0
	31
	77.5
	31
	11.0
	56.17

	12a8
	40
	29
	72.5
	29
	72.5
	29
	20.0
	55.00

	12a9
	41
	25
	61.0
	24
	58.5
	24
	14.0
	44.50

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG HOẠT ĐỘNG
a. SINH HOẠT 15 PHÚT ĐẦU GIỜ
	GVCN
	C. Phương
	C. Giang
	C. Thảo
	C. Lan
	C. Thanh
	C. Thúy Lan
	C. Yến Linh
	C. Mai Phương
	C. Thơm

	Lớp
	12a1
	12a2
	12a3
	12a4
	12a5
	12a6
	12a7
	12a8
	12a9

	Số lần SH
	13
	15
	17
	16
	19
	10
	13
	16
	17


- Nhận xét: Hầu hết GVCN đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn bám sát lớp, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy trường lớp. 
- Nhiều Giáo viên sinh hoat lớp và bám lớp thường xuyên như cô Hoài Thanh, Cô Thu Thảo, Cô Thơm

- Cô Thúy Lan vẫn chưa sinh hoạt đủ số buổi quy định
b. Thi đua lớp CN
	GVCN
	C. Phương
	C. Giang
	C. Thảo
	C. Lan
	C. Thanh
	C. Thúy Lan
	C. Yến Linh
	C. Mai Phương
	C. Thơm

	Lớp
	12A1
	12A2
	12A3
	12A4
	12A5
	12A6
	12A7
	12A8
	12A9

	Xếp hạng/tháng
	5
	7
	6
	2
	1
	8
	4
	3
	5


	STT
	Lớp
	Ðiem Học Tập
	Ðiem Chuyên Can
	Ðiem Quy Pham
	Ðiem Nội

Quy Lớp
	Ðiem Ðèn Quat
	Ðiem Ðoàn
	Tong
	Xep Hang

	1
	12A1
	1339
	-18
	-14
	-5
	0
	20
	1322
	5

	2
	12A2
	1340
	-39
	-20
	-5
	0
	5
	1281
	7

	3
	12A3
	1356
	-14
	-33
	0
	0
	10
	1319
	6

	4
	12A4
	1374
	-20
	-20
	-5
	0
	20
	1349
	2

	5
	12A5
	1412
	-16
	-17
	-10
	0
	20
	1389
	1

	6
	12A6
	1292
	-22
	-30
	-20
	-5
	5
	1220
	8

	7
	12A7
	1348
	-16
	-15
	-5
	-5
	20
	1327
	4

	8
	12A8
	1341
	-9
	-11
	0
	0
	20
	1341
	3

	9
	12A9
	1367
	-21
	-19
	-10
	0
	5
	1322
	5


* Nhận xét:
- Lớp 12A6 đứng chót khối là do điểm học tập thấp nhất khối, điểm đoàn thấp chỉ có 5 điểm, vi phạm về nội quy lớp cao nhất khối và vẫn còn tình trang chưa tắt điênh quạt và vẫn còn nhiều hoc sinh vi phạm trong khối tổng số lượt vi phạm của 12A6 là 38 lượt
- Lớp 12A2  đứng vị trí thứ 7 là do có số lượng học sinh vi phạm nhiều nhất khối, 51 lượt vi phạm và có hoc sinh nghỉ hoc không phép, điểm đoàn thấp 
- Lớp 12A5 thực hiện tốt nội quy nhà trường là lớp có số lượt học sinh vi phạm ít so với khối, có điểm hoc tập cũng như điểm đoàn cao nhất khối
- Trong tháng 3 có lớp đã có sự tiến bộ là:  Lớp 12A8 số lượt vi phạm nội quy và số lượt học sinh nghỉ học đã giảm nhiều hơn so với các tháng trước đây

III. THỐNG KÊ VI PHẠM CỤ THỂ TỪNG LỚP

*  Lớp 12A1: Cô Nguyễn Thị Phương
Tổng vi phạm tháng 3 có 29 lỗi : 18p- 8trễ - 1 dép lê – 1 đồng phục- 1 trang điểm
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	12A1
	600
	-14
	- 18
	-5
	0
	0
	563
	6

	2+3
	12A1
	1339
	-18
	-14
	-5
	0
	20
	1322
	5


* Lớp 12A2 : Phạm Thị Giang
Tổng số lỗi vi phạm tháng 3 là 51 lỗi : 33p- 1kp- 14trễ - 2ĐP – 1 dép lê
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	12A2
	590
	-33
	- 14
	-5
	0
	0
	538
	7

	2+3
	12A2
	1340
	-39
	-20
	-5
	0
	5
	1281
	7


* Lớp 12A3: Võ Thị Thu Thảo
Tổng vi phạm tháng 3 là 30 lỗi : 9p –1kp-  7 trễ - 1 dép lê- 8 đồng phục- 4 trang điểm
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	12A3
	595
	- 18
	- 7
	0
	0
	0
	570
	5

	2+3
	12A3
	1356
	-14
	-33
	0
	0
	10
	1319
	6


* LỚP 12A4 : Cô  Lê Thị Lan
Tổng số lỗi vi phạm tháng 3 là 39 lỗi : 19p-  17trễ - 1 trang điểm- 1 dép lê- 1 trang điểm
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	12A4
	600
	- 13
	- 10
	0
	0
	0
	577
	4

	2+3
	12A4
	1374
	-20
	-20
	-5
	0
	20
	1349
	2


* LỚP 12A5: Trần Thị Hoài Thanh
Tổng lỗi vi phạm tháng 3 là 23 lỗi: 11p-1kp- 5 trễ -3 sai đồng phục- 1 dép lê- 2 Trang điểm
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	12A5
	600
	- 7
	- 6
	0
	0
	0
	587
	1

	2+3
	12A5
	1412
	-16
	-17
	-10
	0
	20
	1389
	1


* Lớp 12A6: Cô Võ Thị Thúy Lan
Tổng số lỗi vi phạm tháng 3 là 38 lối: 22p – 6 trễ- 6 ĐP- 2 dép lê- 2trang điểm
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	12A6
	600
	- 10
	- 8
	0
	0
	0
	582
	2

	2+3
	12A6
	1292
	-22
	-30
	-20
	-5
	5
	1220
	8


* Lớp 12a7: Cô Phạm Thị Yến Linh
Tổng số lỗi vi phạm tháng 3 là 30 lỗi: 16p – 13trễ  – 1 dép lê
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	12A7
	595
	- 8
	-8
	0
	0
	0
	579
	3

	2+3
	12A7
	1348
	-16
	-15
	-5
	-5
	20
	1327
	4


* LỚP 12A8: : Cô Mai Phương
Tổng số lỗi vi phạm tháng 3 là 18 lỗi: 9p- 7 trễ-   2dép lê
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	12A8
	600
	- 4
	- 14
	0
	0
	0
	582
	2

	2+3
	12A8
	1341
	-9
	-11
	0
	0
	20
	1341
	3


* Lớp 12A9: Cô Trần Thị Thơm
Tổng số lỗi vi phạm tháng 3 là 35 lỗi: 20p -  11 trễ - 1 dép lê- 1ĐP –2 trang điểm
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	12A9
	570
	- 17
	- 23
	0
	-5
	0
	525
	8

	2+3
	12A9
	1367
	-21
	-19
	-10
	0
	5
	1322
	5


II. KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 4/2018.
	4/2017
	Tuần1: (02/04 đến 07/04):

- Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước. 

- Giáo dục ý thức vượt khó, nghiêm túc trong học tập, kiểm tra, thi cử.

- Ngoại khóa: Phòng chống tệ nạn XH

- Khối 12 kết thúc chương trình

- Hướng dẫn HS thực hiện hồ sơ thi THPT quốc gia
	-Đoàn thanh niên;

-Đoàn, GVCN;

- Tổ chuyên môn;

-Kế hoạch nhà trường;

-Học vụ,GVCN;

-GVCN,BGH

	
	Tuần2: (09/04 đến 14/04):

- Tổ chức thi đua học tập, rèn luyện lập thành tích chào mừng ngày GP Miền.Nam.

- Phát động thi đua học tập, trung thực trong thi cử. 

- GVCN nắm tình hình HT, HK của học sinh, xếp loại, tổng kết cuối năm.

- SHCN: GVCN K.12 thông báo lịch kiểm tra HK 2, nhắc HS ôn tập, nội quy kiểm tra, ...

- K.12: Ôn tập kiểm tra học kỳ 2.

- HĐGDNGLL (lớp): “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác”
	-Đoàn trường,GVCN;

-Đoàn trường,GVCN;

-GVCN;

-Kế hoạch nhà trường;

-GVCN;

	
	Tuần3: (16/04 đến 21/04):

- HĐGDNGLL (trường): Giỗ Tổ Hùng Vương

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm. Họp phụ huynh học sinh khối 12 (Tuần 1/4), phổ biến qui chế thi TN/THPT  môn thi, lịch thi TNTHPT, Các đợt thi ĐH,CĐ cho cha mẹ học sinh.
	-Kế hoạch nhà trường;

-TTCN,GVCN;



	
	Tuần4: (23/04 đến 28/04):

- Hoạt động Đoàn: Phát động mùa thi nghiêm túc

- SHCN: GVCN K.10 và 11 thông báo lịch kiểm tra HK 2, nhắc HS ôn tập, nội quy kiểm tra,...
- K 11: Ôn tập kiểm tra học kỳ 2.

- Họp xét điều kiện dự thi THPT quốc gia
	-Đoàn trường,GVCN;

-GVCN;

-Kế hoạch nhà trường;

-GVCN,GVBM;

-Kế hoạch nhà trường;


Quận 9, ngày 25  tháng 3 năm 2018
                                                                                                    Khối trưởng chủ nhiệm
 
Mai Phương
